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1 23SCMT2.001 TC1 Nguyễn Phúc Hòa 5,42 0,00 7,06 6,67 5,00 0,00 5,80 8,00 KHÔNG
2 23CGKL2.003 TC1 Nguyễn Minh Khang 5,67 0,00 7,44 6,18 6,00 0,00 5,80 5,00 KHÔNG
3 23CNO2.057 TC1 Võ Tấn Kiệt 5,33 4,96 8,00 6,00 5,20 5,00 9,00 7,50 KHÔNG
4 23KTL2.011 TC1 Hồ Quang Linh 5,00 0,00 8,06 5,89 5,10 0,00 9,00 6,50 KHÔNG
5 23SCMT2.005 TC1 Tăng Khánh Phát 5,58 0,00 7,39 5,44 6,50 0,00 5,50 7,00 KHÔNG
6 23CNO2.070 TC1 Nguyễn Lâm Quốc Nhẫn 5,00 4,96 8,46 6,73 5,20 6,50 9,30 6,00 KHÔNG
7 23KTL2.015 TC1 Trần Đông Phương 5,25 0,00 8,11 6,22 5,60 0,00 7,50 7,00 KHÔNG
8 23CĐL2.006 TC1 Trần Hoàng Nhật 5,25 0,00 7,88 6,40 5,20 0,00 9,00 6,50 KHÔNG
9 23CNO2.143 TC2 Trần Nguyễn Hoàng Bảo 7,21 0,00 7,10 5,51 5,80 0,00 6,30 6,25 KHÔNG

10 23TKĐH2.007 TC2 Phan Ngân Bình 6,40 0,00 7,64 5,84 6,70 0,00 9,30 8,50 KHÔNG
11 23TKĐH2.015 TC2 Đặng Thái Hòa 6,79 7,50 8,91 8,44 4,60 5,00 8,50 8,50 KHÔNG
12 23BCK2.003 TC2 Nguyễn Duy Khang 5,21 0,00 8,83 7,44 6,20 0,00 5,00 7,00 KHÔNG
13 23QTM2.006 TC2 Phạm Hoàng Khang 7,21 5,00 7,23 6,78 4,40 5,00 6,80 9,00 KHÔNG
14 23TKĐH2.022 TC2 Du Tấn Khoa 7,17 6,33 7,33 6,84 5,10 0,00 9,00 0,00 KHÔNG
15 23QTM2.008 TC2 Nguyễn Bảo Khoa 7,19 0,00 7,68 5,96 5,00 0,00 5,00 6,00 KHÔNG
16 23TKĐH2.044 TC2 Trần Hạo Nhiên 7,10 0,00 8,01 6,22 7,50 0,00 9,30 7,50 KHÔNG
17 23QTM2.019 TC2 Lê Phước Toàn 7,88 7,75 8,88 7,22 4,00 7,00 9,00 7,00 KHÔNG
18 23CNO2.113 TC2 Võ Hoàng Gia Tuấn 8,17 0,00 7,96 6,18 7,40 0,00 8,00 8,25 KHÔNG
19 23CNO2.116 TC2 Phạm Gia Vĩ 7,85 0,00 7,73 6,51 7,20 0,00 8,80 8,00 KHÔNG
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PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Đắc Hiển

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hạnh

BỘ MÔN KHCB

Lê Thái Dũng


